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QUY ĐỊNH

Quản lý xây dựng theo quy hoạch Nông thôn mới xã Kỳ Hải, 
Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 (Ban hành kèm theo Quyết định số :3594./QĐ-UBND  ngày  14./ 9 /2022 của UBND xã Kỳ Hải).
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng:
1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn xã thực hiện theo đúng Quy định này.
2. Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, kiến trúc được lập trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Kỳ Thư, đã được UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt tại Quyết định số 3891/QĐ - UBND ngày 27/09/2022, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn xã và phù hợp với các quy định khác.
3. Nội dung quy định kế thừa, phù hợp các quy định hiện hành về kiến trúc, cảnh quan, di sản đô thị, về địa hình, khí hậu, tập quán văn hoá, điều kiện kinh tế, xã hội, quy mô, tính chất của vùng nông thôn, nội dung quy định có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
4. Quy định này làm cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng mới, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan; là một căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng vào khu vực xã theo đúng quy hoạch và pháp luật hiện hành.
5. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế quy định này phải được cấ́p có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định.
6. Chủ tịch UBND xã và các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc quản lý xây dựng tại đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt và các quy định của pháp luật.
Điều 2: Phạm vi áp dụng:

1. Quy mô : 
- Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của toàn xã là: 753.03ha. 
- Dân số 4204  người; 1.264 hộ dân, tập trung tại 5 thôn.
2. Vị trí địa lý: 
- Vị trí cụ thể như sau :

- Phía Bắc giáp xã Kỳ Thọ;Kỳ Ninh
- Phía Nam giáp xã Kỳ Châu, xã Kỳ Hưng ;

- Phía Đông giáp xã Kỳ Hà ;

- Phía Tây giáp xã Kỳ Châu và xã Kỳ Thư.
3. Tính chất : 

- Là khu vực phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp với các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ vừa và nhỏ.

Chương II.

QUẢN LÝ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI

Điều 3: Công bố quy hoạch nông thôn mới. 

1. Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, trưởng thôn, đại diện nhân dân và các cơ quan liên quan.
2. Uỷ ban nhân dân xã tổ chức công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.
3. Nội dung công bố toàn bộ nội dung hồ sơ bản vẽ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt.
Điều 4: Hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng.

1. Trưng bày công khai, thường xuyên bằng panô hoặc bản vẽ trước trụ sở HDND-UBND xã và tại nhà văn hóa các thôn.
2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Hồ sơ bản vẽ quy hoạch xây dựng nông thôn mới được lưu trữ theo quy định tại các cơ quan quản lý và UBND huyện, UBND xã.
Điều 5: Cắm mốc giới xây dựng.
1. Phòng chuyên môn của UBND huyện hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân xã tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi địa giới xã.

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới ngoài thực địa.
Điều 6: Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. 
UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về xây dựng nhà ở riêng lẻ (gồm: chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ trong đồ án quy hoạch được duyệt).
Điều 7: Quản lý quy hoạch xây dựng.
1. Kể từ ngày quy hoạch được công bố, UBND xã quản lý trực tiếp và báo cáo cho các phòng chuyên môn của thị xã để theo dõi việc thực hiện đúng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt và có trách nhiệm quản lý không để xảy ra tình trạng như: lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, phát sinh tài sản gắn liền với đất…
2. Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND xã phải báo cáo UBND huyện để công bố kế hoạch thực hiện dự án, phương án bồi thường thiệt hại và tái định cư theo quy định.
Chương III

QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Điều 8: Cấp giấy phép xây dựng 

1. UBND xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực điểm dân cư nông thôn thuộc ranh giới xã quản lý đã có quy hoạch xây dựng được duyệt.
2. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và đơn xin cấp phép xây dựng, thời gian cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo mẫu và quy định tại thông tư 10/2013 của Bộ Xây dựng.

Điều 9: Đối với các công trình công cộng và dân dụng. 
1. Cấp xã (Khu vực trung tâm hành chính):

1.1. Quy mô, địa điểm và các loại công trình:

- Quy mô: Tổng diện tích quy hoạch 191.98 ha 
- Địa điểm: Trung tâm hành chính tại thôn khu vực trung tâm xã.
1.2. Các quy định về xây dựng (Các thông số kỹ thuật theo quy hoạch đã được phê duyệt):
a. Trụ sở UBND xã:
- Diện tích quy hoạch: 3939 m2;
-  Mật độ xây dựng tối đa: 30%;
- Tầng cao tối đa: 3 tầng;
- Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý:

+ Hình thức kiến trúc: công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc

+ Khoảng lùi công trình tối thiểu: (Theo chỉ giới đường đỏ tại mặt cắt đường giao thông trong bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt).

+ Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.
b. Trường mầm non:

- Diện tích quy hoạch: 8716  m2 ;
-  Mật độ xây dựng tối đa: 40%;
- Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý:

+ Hình thức kiến trúc: công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc

+ Khoảng lùi công trình tối thiểu: (Theo chỉ giới đường đỏ tại mặt cắt đường giao thông trong bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt).
+ Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.
c. Trường tiểu học
- Diện tích quy hoạch: 10.446.6 m2 ;
-  Mật độ xây dựng tối đa: 40%;
- Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý:

+ Hình thức kiến trúc: công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc

+ Khoảng lùi công trình tối thiểu: (Theo chỉ giới đường đỏ tại mặt cắt đường giao thông trong bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt).
d. Trường trung học cơ sở:

- Diện tích quy hoạch: 10.700.7 m2 ;
-  Mật độ xây dựng tối đa: 40%;
- Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý:

+ Hình thức kiến trúc: công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc

+ Khoảng lùi công trình tối thiểu: (Theo chỉ giới đường đỏ tại mặt cắt đường giao thông trong bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt).

+ Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.

e. Trạm Y tế (nếu có trong quy hoạch khu trung tâm):

- Diện tích quy hoạch: 1589.3 m2;
-  Mật độ xây dựng tối đa: 35%;
- Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý:

+ Hình thức kiến trúc: công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc.
+ Khoảng lùi công trình tối thiểu: (Theo chỉ giới đường đỏ tại mặt cắt đường giao thông trong bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt).
+ Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.

d. Cây xanh và giao thông:

- Trồng các loại cây xanh cảnh quan có chiều cao thấp đối với các tuyến đường theo quy hoạch có vỉa hè ≤ 1,5 m với khoảng cách 30m/cây; trồng các loại cây có bóng mát trên các tuyến đường có vỉa hè ≥ 1,5 m với khoảng cách 50m/cây.
2. Cấp thôn:
2.1. Nhà văn hóa thôn xây mới: 

- Nhà văn hóa thôn:

+ Hình thức kiến trúc: công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc.

+ Khoảng lùi công trình tối thiểu: (Theo chỉ giới đường đỏ tại mặt cắt đường giao thông trong bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt).

+ Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.
2.2. Các yêu cầu xây dựng đối với các nhà văn hóa cải tạo: Cần mở rộng thêm diện tích và cải tạo lại các nhà văn hóa để mỗi nhà văn hóa của mỗi thôn đạt: 
- Diện tích quy hoạch: ≥ 500,0m2;
-  Mật độ xây dựng tối đa: 25-30%

- Tầng cao: 1 tầng;

- Hình thức kiến trúc: công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc.

- Khoảng lùi công trình tối thiểu: (Theo chỉ giới đường đỏ tại mặt cắt đường giao thông trong bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt). 
- Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Điều 10: Nhà ở dân cư nông thôn 

1. Khu vực làng xóm củ cải tạo:

- Mật độ xây dựng tối đa trong lô đất ở: 50 %

- Diện tích tối thiểu đối với lô đất xây dựng: 200 m2
- Tầng cao tối đa: 3 tầng

- Hình thức kiến trúc: nhà ở có mái dốc

2. Khu dân cư phát triển mới:

a. Nghiêm cấm việc chia nhỏ khuôn viên đất được cấp để xây dựng.
b. Diện tích đất: Từ 140m2 đến 500m2/lô
c. Mật độ xây dựng:
- Diện tích từ 140m2 - 200m2: mật độ xây dựng tương ứng 85% - 75%.
- Diện tích trên 200m2 - 300m2: mật độ xây dựng 75% - 60%.
- Diện tích trên 300m2 - 400m2: mật độ xây dựng 60% - 45%.
- Diện tích trên 400m2 đến 500m2: mật độ xây dựng 45% - 30%.
- Diện tích trên 500m2: mật độ xây dựng tối đa 30%.
d. Số tầng công trình: Không quá 3 tầng ( Không kể tầng âm và tầng mái )
e. Cao độ nền: Tuỳ theo địa hình nhưng tối đa cao +0,45m ( ≤ 0,45 m ) so với cốt hè đường và được quy định cụ thể trong đồ án quy hoạch được duyệt.
f. Chiều cao tầng: Tầng 1 là 3,9m; tầng 2 + tầng 3 là 3,3m - 3,6 m
g. Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi tính từ chỉ giới đường đỏ phải cách tối thiểu chỉ giới đường đỏ 3m.
i. Mái dốc: Khuyến khích lợp mái ngói và sử dụng vật liệu địa phương

k. Những vị trí, khu vực đã được quy hoạch chi tiết thì các chỉ tiêu được quy định cụ thể trong quy hoạch chi tiết được duyệt.
Điều 11: Khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung.
Toàn xã có vùng sản xuất tập trung, bao gồm: 
- Vùng Trồng lúa có diện tích 246.39 ha;
- Vùng sản xuất nuôi trồng thủy sản có diện tích 142.77 ha

- Vùng đất nông nghiệp khác có diện tích 3.86 ha;

(Các vùng sản xuất khác có nêu trong quy hoạch vùng nông nghiệp tập trung).

Điều  12: Khu vực công trình tôn giáo, tín ngưỡng.
1. Đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng: việc bảo tồn xây mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng phải tuân theo các quy định và pháp Luật khác liên quan.

2. Đối với công trình di sản: Thực hiện xin ý kiến và báo cáo cơ quan quản lý về văn hóa và thực hiện theo các quy định của Luật di sản văn hóa và pháp luật liên quan;
3. Đối với công trình tượng đài: Việc quản lý theo quy định Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch.

Điều 13: Cảnh quan đường làng ngõ xóm.
1. Cổng thôn: Xây dụng kiên cố, hình thức cổng có mái.
2. Hình thức kiến trúc nhà ở loại nhà vườn, có mái (dốc) lợp ngói.
3. Cây xanh : Cây trồng trong khuôn viên nhà ở, cây trồng trên đường làng ngõ xóm: Loại cây phù hợp với điều kiện địa phương và theo phần n của mục 1 tại Điều 9.

Điều 14: Đối với khu vực dự trữ phát triển.
1. Tuân thủ quy hoạch được duyệt (không xây dựng công trình trái với chức năng sử dụng đất trong khu dự trữ phát triển); 

2. Có kế hoạch và phương án sử dụng đất hiệu quả trong thời gian chưa triển khai xây dựng (kế hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).

Chương IV

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Điều 15: Quy định chung về quản lý hạ tầng kỹ thuật.

1. Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Mặt đường, hè phố, biển báo giao thông, biển tên đường phố, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, đường ống, cây xanh.
2. Khi có dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã, chủ đầu tư phải báo cáo cho UBND xã và UBND huyện để xin cấp phép và quản lý việc thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định. 
Điều 16: Quản lý đường giao thông nông thôn.
1. Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đường giao thông trên địa bàn xã.
2. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường giao thông trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân, hộ gia đình khi sử dụng hè đường vào mục đích riêng, phải được đồng ý của UBND xã và phải đảm bảo các điều kiện:
a. Không gây ảnh hưởng tới người đi bộ, tầm nhìn giao thông.
b. Không làm hư hại đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
c. Vệ sinh môi trường rác thải thường xuyên, không để đất, đá, rác thải xây dựng rơi vãi trên đường phố.
d. Các trường hợp phải mở lối để chở vật liệu xây dựng công trình, san tạo đào, đắp mặt bằng và chở đất đá đổ đi phải đảm bảo VSMT thường xuyên.
Điều 17: Quản lý cấp điện, chiếu sáng nông thôn.
1. Hành lang an toàn lưới điện: (Theo hệ thống điện đã được quy hoạch tại bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Đối với hệ thống đường dây điện trung thế trở lên được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây ở trạng thái tĩnh là 2m).
2. Trạm biến áp: 
- Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện 2m.
- Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2m.

3. Đường dây hạ thế, đường dây chiếu sáng, đường dây thông tin liên lạc: khoảng cách giữa các cột điện trung bình từ 40-50m, khoảng cách từ chân cột đến công trình xây dựng khác là 5m, khoảng cách từ đường dây đến tường nhà của hộ dân là 5m.

Điều 18: Quản lý cấp thoát nước nông thôn.
1. Cấp nước sinh hoạt: Đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và đúng tiêu chuẩn quy định. Khoảng cách ly bảo vệ các công trình trong hệ thống cấp nước, quy định khoảng cách an toàn theo chiều ngang đến các công trình xây dựng khác là 2m, khoảng cách an toàn theo chiều đứng và chiều ngang đến cống thoát nước thải sinh hoạt và đường dây điện hay thông tin liên lạc đặt ngầm là 1m.
2. Thoát nước: Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng mương xây đậy nắp đậy, chạy dọc theo các khu vực dân cư, trục đường chính thoát theo hướng dốc tự nhiên.

Điều 19: Quản lý thông tin liên lạc.
1. Đảm bảo cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ và đúng quy định.
2. Khi xây dựng mới hoặc sửa chữa, lắp đặt các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan, dây  cáp treo trên cột bê tông tại các khu vực không đủ điều kiện chôn ngầm, Cabin điện thoại thẻ, tủ kỹ thuật...
Điều 20: Quản lý môi trường 
1. Quản lý rác thải : Rác thải được phân loại tại mỗi hộ gia đình trước khi đưa ra nơi tập trung theo quy định. Tại mỗi khu dân cư thành lập đội thu gom rác thải để thu và vận chuyển về bãi rác chung của xã.
2.Quản lý nước thải : 

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng: xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN.

- Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn được xử lý bằng bể Bioga.

- Hệ thống thoát nước thải của cụm tiểu thủ công nghiệp có hệ thống thoát nước riêng và  xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN.

 3. Quản lý  nghĩa trang: thực hiện mai táng và chôn cất, an táng theo vị trí quy định, tại các khu vực nghĩa trang phải bố trí khu vực xử lý rác thải.

Chương V

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Điều 21: UBND xã.
1. Tổ chức cho mọi thành phần trên địa bàn nghiên cứu, học tập bản Quy định này và triển khai công tác quản lý trên địa bàn.
2. Phối hợp chặt chẽ với các phòng: Kinh tế và hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường quản lý quy hoạch đã công bố, quản lý đất đai trên địa bàn.
3. Tổng hợp báo cáo UBND huyện về tình hình thực hiện quy hoạch nông thôn mới theo định kỳ và đột xuất báo cáo. 
4. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về triển khai và thực hiện quy hoạch nông thôn mới được duyệt.
Điều 22: Trách nhiệm của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn.
1. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn mình quản lý thực hiện đúng Quy định quản lý về quy hoạch xây dựng, nông thôn mới.

2. Kiểm tra phát hiện kịp thời những hành vi, vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, những sự cố hư hỏng các công trình kỹ thuật hạ tầng báo về UBND xã, hoặc các cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Điều 23: Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình
1. Các cá nhân, hộ gia đình phát hiện và báo cáo kịp thời đến Tổ trưởng, trưởng thôn hoặc UBND xã về những hành vi, vi phạm các quy định này.
2. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau:
a. Không lấn chiếm hoặc tự ý sử dụng các công trình giao thông như: Mặt đường, hè phố, hệ thống thoát nước và hành lang an toàn cống, biển báo giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
b. Không tự ý chặt tỉa, bẻ cây xanh, công viên, vườn hoa và những khu vực công cộng.
c. Không đổ rác, đất đá và các chất thải ra mặt đường phố, hè phố, nơi công cộng và hệ thống thoát nước thải.
Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trái với các điều trong Quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 25: Mọi vi phạm các điều khoản của quy chế́ này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

Điều 26: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy định cụ thể của quy định này để hướng dẫn thực hiện xây dựng.

Điều 27: Để việc quản lý xây dựng có hiệu quả, UBND xã Kỳ Hải, và các cơ quan đoàn thể liên quan tăng cường công tác, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung trong Quy định này để các cơ quan, tổ chức cá nhân được biết và thực hiện.

Điều 28: Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới xã Kỳ Hải và quy định này được ấn hành và lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện.

- Ở huyện: Tại các phòng Kinh tế và hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.
- Ở xã: Tại UBND xã.
    Quy chế này làm cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng mới, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan; là một căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng của các công trình trong ranh giới xã.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tịnh


PAGE  
1

